THUYẾT MINH
Về việc lựa chọn hệ số lương, cấp bậc kỹ thuật và các chi phí P2, P3, P5, P6, P7, P8, P9, P11 trong giao rừng, 
cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
(Kèm theo Tờ trình số    /TTr-SNNMT ngày    /6/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường)

	I. Thuyết minh việc lựa chọn hệ số lương, cấp bậc kỹ thuật 

	Mục
	Tên công việc
	Đơn vị tính
	Định mức lao động giao rừng, cho thuê rừng
	Lý do lựa chọn

	
	
	
	Theo Thông tư số 58/2025/TT-BNNMT
	Đề xuất áp dụng định mức cụ thể trên địa bàn tỉnh 
	

	
	
	
	Định mức (công)
	Hệ số lương
	Cấp bậc kỹ thuật
	Định mức (công)
	Hệ số lương
	Cấp bậc kỹ thuật
	

	A 
	Xây dựng kế hoạch 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu thập thông tin, tư liệu liên quan 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1 
	Dưới 500 ha 
	Xã 
	5,0
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	5
	4,32
	KS (7)
	Nhóm công việc xây dựng kế hoạch tuy chủ yếu thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị nhưng có yêu cầu tương đối về kỹ năng, nghiệp vụ tổng hợp, bao gồm việc thu thập, rà soát nhiều loại tài liệu, dữ liệu. Quá trình thực hiện cần phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở để bảo đảm thống nhất thông tin, hạn chế phát sinh điều chỉnh trong giai đoạn triển khai thực hiện.
Bên cạnh đó, hiện nay tỉnh Tuyên Quang đã có cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng, bản đồ hiện trạng rừng, dữ liệu địa chính và nhiều tài liệu chuyên ngành được cập nhật; đồng thời việc ứng dụng công nghệ thông tin, GIS, ảnh viễn thám trong quản lý lâm nghiệp ngày càng được tăng cường. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để kế thừa tài liệu, giảm bớt một phần khối lượng xử lý ban đầu so với việc phải điều tra, xây dựng mới hoàn toàn.
Tuy nhiên, do đặc thù diện tích lâm nghiệp lớn, nhiều khu vực còn tồn tại chồng lấn, chưa thống nhất ranh giới quản lý hoặc cần rà soát kỹ trước khi giao rừng, cho thuê rừng nên khối lượng phối hợp, kiểm tra, tổng hợp hồ sơ vẫn tương đối lớn. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường lựa chọn mức trung bình dưới thay vì mức tối thiểu hoặc tối đa nhằm bảo đảm có đủ nguồn lực kỹ thuật để tổ chức thực hiện đồng bộ, hạn chế phải chỉnh sửa nhiều lần trong quá trình triển khai, đồng thời vẫn bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả trong sử dụng ngân sách nhà nước.

	1.2 
	Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha 
	Xã 
	6,0
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	6
	4,32
	KS (7)
	

	1.3 
	Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha 
	Xã 
	8,0
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	8
	4,32
	KS (7)
	

	1.4 
	Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha 
	Xã 
	10,0
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	10
	4,32
	KS (7)
	

	1.5 
	Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha 
	Xã 
	12,0
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	12
	4,32
	KS (7)
	

	1.6 
	Từ 10.000 ha đến dưới 30.000 ha 
	Xã 
	15,0
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	15
	4,32
	KS (7)
	

	1.7 
	Từ 30.000 ha trở lên 
	Xã 
	20,0
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	20
	4,32
	KS (7)
	

	2
	Xác định ranh giới giao rừng, cho thuê rừng 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	

	2.1 
	Diện tích đã được giao đất 
	ha 
	0,01
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	0,01
	4,32
	KS (7)
	

	2.2 
	Diện tích chưa được giao đất 
	ha 
	0,02
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	0,02
	4,32
	KS (7)
	

	3
	Số hóa và biên tập, in bản đồ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	3.1 
	Tỷ lệ 1/1.000 
	mảnh 
	6,6
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	6,6
	4,32
	KS (7)
	

	3.2 
	Tỷ lệ 1/2.000 
	mảnh 
	7,9
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	7,9
	4,32
	KS (7)
	

	3.3 
	Tỷ lệ 1/5.000 
	mảnh 
	9,5
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	9,5
	4,32
	KS (7)
	

	3.4 
	Tỷ lệ 1/10.000 
	mảnh 
	11,4
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	11,4
	4,32
	KS (7)
	

	4
	Tổ chức họp cấp thôn 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.1 
	Hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là hộ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.1.1 
	Diện tích đã được giao đất 
	hộ 
	0,20
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	0,2
	4,32
	KS (7)
	

	4.1.2 
	Diện tích chưa được giao đất 
	hộ 
	0,40
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	0,4
	4,32
	KS (7)
	

	4.2 
	Cộng đồng  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	4.2.1 
	Diện tích đã được giao đất 
	Cộng đồng  
	4
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	4
	4,32
	KS (7)
	

	4.2.2 
	Diện tích chưa được giao đất 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	- 
	Cộng đồng dưới 20 hộ 
	Cộng đồng  
	4
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	4
	4,32
	KS (7)
	

	- 
	Cộng đồng từ 20 đến dưới 30 hộ 
	Cộng đồng  
	5
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	5
	4,32
	KS (7)
	

	- 
	Cộng đồng từ 30 đến dưới 40 hộ 
	Cộng đồng  
	6
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	6
	4,32
	KS (7)
	

	- 
	Cộng đồng từ 50 hộ trở lên 
	Cộng đồng  
	7
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	7
	4,32
	KS (7)
	

	4.3 
	Chủ rừng là tổ chức 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	4.3.1 
	Diện tích đã được giao đất 
	Chủ rừng 
	4
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	4
	4,32
	KS (7)
	

	4.3.2 
	Diện tích chưa được giao đất 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	- 
	Họp cấp xã 
	Xã 
	4
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	4
	4,32
	KS (7)
	

	- 
	Họp cấp thôn liền kề 
	Thôn 
	4
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	4
	4,32
	KS (7)
	

	5
	Phân tích số liệu, viết báo cáo kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	

	5.1 
	Dưới 500 ha 
	Xã 
	10
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	10
	4,32
	KS (7)
	

	5.2 
	Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha 
	Xã 
	15
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	15
	4,32
	KS (7)
	

	5.3 
	Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha 
	Xã 
	20
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	20
	4,32
	KS (7)
	

	5.4 
	Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha 
	Xã 
	25
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	25
	4,32
	KS (7)
	

	5.5 
	Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha 
	Xã 
	30
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	30
	4,32
	KS (7)
	

	5.6 
	Từ 10.000 ha đến dưới 30.000 ha 
	Xã 
	35
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	35
	4,32
	KS (7)
	

	5.7 
	Từ 30.000 ha trở lên 
	Xã 
	40
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	40
	4,32
	KS (7)
	

	6
	Hội nghị báo cáo kế hoạch, rà soát chỉnh sửa sau hội nghị 
	Xã 
	15
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	15
	4,32
	KS (7)
	

	7
	In ấn, giao nộp tài liệu 
	Xã 
	8
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	8
	3,33
	KS (4)
	

	B 
	Giao rừng, cho thuê rừng 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	

	I 
	Ngoại nghiệp 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	

	8
	Điều tra bổ sung về hiện trạng và xác định ranh giới rừng 
	km 
	0,7
	2,34-3,33
	KS(1-4)
	0,7
	3,00
	KS (3)
	Tuyên Quang là tỉnh miền núi, diện tích đất lâm nghiệp lớn, địa hình chủ yếu là đồi núi cao, bị chia cắt mạnh, độ dốc lớn; nhiều khu vực rừng nằm xa khu dân cư, xa trung tâm hành chính, giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng có rừng tự nhiên tập trung. Đối với công tác xác định ranh giới, điều tra hiện trạng rừng, đo đếm ô tiêu chuẩn và bàn giao rừng tại thực địa, yêu cầu kỹ thuật chuyên môn cao nhằm bảo đảm độ chính xác của dữ liệu rừng, tránh chồng lấn, tranh chấp ranh giới giữa các chủ rừng, bảo đảm tính thống nhất giữa hồ sơ giao rừng và hồ sơ địa chính. Nhiều khu vực có hiện trạng rừng phức tạp, xen kẽ giữa rừng tự nhiên, rừng trồng, đất chưa có rừng và diện tích đang sử dụng ổn định của người dân nên việc kiểm tra, xác minh tại thực địa phát sinh nhiều thời gian và nhân lực.
Tuy nhiên, để bảo đảm phù hợp khả năng cân đối ngân sách của địa phương, Sở Nông nghiệp và Môi trường không đề xuất áp dụng mức tối đa của khung định mức mà lựa chọn mức trên trung bình nhằm bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu thực tế triển khai nhiệm vụ và khả năng bố trí kinh phí của tỉnh.
* Do có sự không thống nhất giữa hệ số lương và cấp bậc kỹ thuật tại mục 10.2 trong bảng định mức giao rừng, cho thuê rừng kèm theo Thông tư số 58/2025/TT-BNNMT. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất áp dụng hệ số 3,99 tương đương KS (6) là mức thấp nhất trong khung hệ số lương (3,99 - 4,98) nhưng lại là mức tối đa của khung cấp bậc kỹ thuật (KS 3-6). Việc chọn mức giao thoa này giúp giải quyết triệt để sự thiếu thống nhất trong văn bản của Bộ, đồng thời vẫn đảm bảo theo quy định.

	9
	Chọn, lập và điều tra ÔTC 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	9.1 
	Rừng gỗ tự nhiên, rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước; diện tích ÔTC 500 m2
	ÔTC 
	5,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	5
	3,66
	KS (5)
	

	9.2 
	Rừng gỗ tự nhiên, rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước; diện tích ÔTC 1.000 m2 
	ÔTC 
	8,5
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	8,5
	3,66
	KS (5)
	

	9.3 
	Rừng trồng; diện tích ÔTC 100 m2 
	ÔTC 
	1,5
	2,67-3,66
	KS(2-5)
	1,5
	3,33
	KS (4)
	

	9.4 
	Rừng trồng; diện tích ÔTC 500 m2 
	ÔTC 
	3,0
	2,67-3,66
	KS(2-5)
	3
	3,33
	KS (4)
	

	9.5 
	Rừng tre nứa; diện tích ÔTC 100 m2 đối với tre nứa mọc tản; ÔTC 6 bụi đối với tre nứa mọc bụi. 
	ÔTC 
	2,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	2
	3, 66
	KS (5)
	

	9.6 
	Rừng tre nứa; diện tích ÔTC 500 m2 
	ÔTC 
	3,5
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	3,5
	3, 66
	KS (5)
	

	9.7 
	Rừng tre nứa; diện tích ÔTC 1000 m2 
	ÔTC 
	6,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	6
	3, 66
	KS (5)
	

	9.8 
	Rừng hỗn giao; diện tích ÔTC 500 m2 
	ÔTC 
	4,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	4
	3, 66
	KS (5)
	

	9.9 
	Rừng hỗn giao; diện tích ÔTC 1000m2
	ÔTC 
	7,5
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	7,5
	3, 66
	KS (5)
	

	10
	Kiểm tra nội dung giao rừng, cho thuê rừng  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10.1 
	Niêm yết công khai kết quả, kiểm tra hiện trạng rừng tại thực địa, tiếp nhận các ý kiến góp ý. 
	thôn 
	4,0
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	4
	4,65
	KS (8)
	

	10.2 
	Rà soát điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ sau niêm yết, thống nhất số liệu với xã. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	10.2.1 
	Dưới 500 ha 
	Xã 
	5,0
	3,99-4,98
	KS(3-6)
	5
	3,99
	KS (6)
	

	10.2.2 
	Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha 
	Xã 
	6,0
	3,99-4,98
	KS(3-6)
	6
	3,99
	KS (6)
	

	10.2.3 
	Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha 
	Xã 
	8,0
	3,99-4,98
	KS(3-6)
	8
	3,99
	KS (6)
	

	10.2.4 
	Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha 
	Xã 
	10,0
	3,99-4,98
	KS(3-6)
	10
	3,99
	KS (6)
	

	10.2.5 
	Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha 
	Xã 
	12,0
	3,99-4,98
	KS(3-6)
	12
	3,99
	KS (6)
	

	10.2.6 
	Từ 10.000 ha đến dưới 30.000 ha 
	Xã 
	15,0
	3,99-4,98
	KS(3-6)
	15
	3,99
	KS (6)
	

	10.2.7 
	Từ 30.000 ha trở lên 
	Xã 
	20,0
	3,99-4,98
	KS(3-6)
	20
	3,99
	KS (6)
	

	11
	Bàn giao rừng tại thực địa 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11.1 
	Chủ rừng là cộng đồng, tổ chức 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11.1.1 
	Dưới 30 ha 
	ha 
	0,20
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,2
	3,66
	KS (5)
	

	11.1.2 
	Từ 30 ha đến dưới 100 ha 
	ha 
	0,18
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,18
	3,66
	KS (5)
	

	11.1.3 
	Từ 100 ha đến dưới 500 ha 
	ha 
	0,15
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,15
	3,66
	KS (5)
	

	11.1.4 
	Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha 
	ha 
	0,10
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,1
	3,66
	KS (5)
	

	11.1.5 
	Từ 1.000 ha trở lên  
	ha 
	0,05
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,05
	3,66
	KS (5)
	

	11.2 
	Chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình (tính bình quân diện tích giao cho 01 chủ)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	11.2.1 
	Dưới 1ha 
	Chủ rừng 
	1,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	1
	3,66
	KS (5)
	

	11.2.2 
	Từ 1 ha đến dưới 3ha 
	Chủ rừng 
	1,5
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	1,5
	3,66
	KS (5)
	

	11.2.3 
	Từ 3 ha đến dưới 6 ha 
	Chủ rừng 
	2,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	2
	3,66
	KS (5)
	

	11.2.4 
	Từ 6 ha đến dưới 10 ha 
	Chủ rừng 
	3,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	3
	3,66
	KS (5)
	

	11.2.5 
	Từ 10 ha đến dưới 15 ha 
	Chủ rừng 
	4,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	4
	3,66
	KS (5)
	

	11.2.6 
	Từ 15 đến dưới 20 ha 
	Chủ rừng 
	5,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	5
	3,66
	KS (5)
	

	11.2.7 
	Từ 20 đến dưới 30 ha 
	Chủ rừng 
	6,0
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	6
	3,66
	KS (5)
	

	II 
	Nội nghiệp 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	

	12
	Nhập và tính toán xử lý ÔTC 
	 
	
	
	
	 
	 
	
	Việc lựa chọn hệ số lương, cấp bậc kỹ thuật đối với nhóm công việc nội nghiệp ở mức trung bình dưới trong khung quy định là phù hợp với yêu cầu chuyên môn và điều kiện thực tế triển khai nhiệm vụ giao rừng, cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Trong quá trình thực hiện, nhiều hồ sơ cần chỉnh sửa, cập nhật theo ý kiến rà soát của cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và kết quả kiểm tra thực địa.
Hiện nay, ngành lâm nghiệp của tỉnh đã từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu số trong công tác quản lý rừng nên đã hỗ trợ đáng kể cho việc tổng hợp, xử lý và lưu trữ hồ sơ. Đây là cơ sở để tỉnh không lựa chọn mức cao trong khung định mức.
Tuy nhiên, do khối lượng hồ sơ giao rừng, cho thuê rừng lớn; yêu cầu đồng bộ giữa dữ liệu bản đồ, hồ sơ pháp lý và cơ sở dữ liệu quản lý rừng ngày càng cao; đồng thời phải bảo đảm tính chính xác phục vụ quản lý nhà nước lâu dài nên công tác nội nghiệp vẫn đòi hỏi cán bộ kỹ thuật có chuyên môn về lâm nghiệp, GIS và kinh nghiệm tổng hợp, xử lý dữ liệu kèm theo thời gian rà soát tương đối dài.
Do vậy, việc lựa chọn mức trung bình dưới vừa bảo đảm phù hợp với tính chất kỹ thuật của công việc, vừa đáp ứng yêu cầu tiết kiệm ngân sách nhà nước nhưng vẫn bảo đảm chất lượng hồ sơ, số liệu và tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.

	12.1 
	Nhập và tính toán xử lý ÔTC rừng gỗ tự nhiên, rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước, rừng tre nứa, rừng hỗn giao; diện tích ÔTC 500 m2 
	ÔTC 
	0,3
	3,33-4,32
	KS(4-7)
	0,3
	3,66
	KS (5)
	

	12.2 
	Nhập và tính toán xử lý ÔTC rừng gỗ tự nhiên, rừng ngập mặn, ngập phèn, ngập nước, rừng tre nứa, rừng hỗn giao; diện tích ÔTC 1.000 m2 
	ÔTC 
	0,5
	3,33-4,32
	KS(4-7)
	0,5
	3,66
	KS (5)
	

	12.3 
	Nhập và tính toán xử lý ÔTC rừng gỗ trồng, rừng tre nứa; diện tích ÔTC 100 m2 
	ÔTC 
	0,15
	3,33-4,32
	KS(4-7)
	0,15
	3,66
	KS (5)
	

	12.4 
	Nhập và tính toán xử lý ÔTC rừng gỗ trồng; diện tích ÔTC 500 m2 
	ÔTC 
	0,25
	3,33-4,32
	KS(4-7)
	0,25
	3,66
	KS (5)
	

	13
	Số hóa và biên tập, in bản đồ thành quả  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	13.1 
	Tỷ lệ 1/1.000 
	mảnh 
	6,6
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	6,6
	4,32
	KS (7)
	

	13.2 
	Tỷ lệ 1/2.000 
	mảnh 
	7,9
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	7,9
	4,32
	KS (7)
	

	13.3 
	Tỷ lệ 1/5.000 
	mảnh 
	9,5
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	9,5
	4,32
	KS (7)
	

	13.4 
	Tỷ lệ 1/10.000 
	mảnh 
	11,4
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	11,4
	4,32
	KS (7)
	

	14
	Lập hồ sơ, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ trình 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.1 
	Chủ rừng là cộng đồng, tổ chức 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.1.1 
	Dưới 100 ha 
	ha 
	0,030
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,03
	3,33
	KS (4)
	

	14.1.2 
	Từ 100 ha đến dưới 500 ha 
	ha 
	0,025
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,025
	3,33
	KS (4)
	

	14.1.3 
	Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha 
	ha 
	0,020
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,02
	3,33
	KS (4)
	

	14.1.4 
	Từ 1.000 ha trở lên 
	ha 
	0,015
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,015
	3,33
	KS (4)
	

	14.2 
	Chủ rừng là cá nhân, hộ gia đình (tính bình quân diện tích giao cho 01 chủ) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	14.2.1 
	Dưới 1ha 
	chủ rừng 
	0,1
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,1
	3,33
	KS (4)
	

	14.2.2 
	Từ 1 ha đến dưới 3ha 
	chủ rừng 
	0,2
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,2
	3,33
	KS (4)
	

	14.2.3 
	Từ 3 ha đến dưới 6 ha 
	chủ rừng 
	0,3
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,3
	3,33
	KS (4)
	

	14.2.4 
	Từ 6 ha đến dưới 10 ha 
	chủ rừng 
	0,4
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,4
	3,33
	KS (4)
	

	14.2.5 
	Từ 10 ha đến dưới 15 ha 
	chủ rừng 
	0,5
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,5
	3,33
	KS (4)
	

	14.2.6 
	Từ 15 đến dưới 20 ha 
	chủ rừng 
	0,6
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,6
	3,33
	KS (4)
	

	14.2.7 
	Từ 20 đến dưới 25 ha 
	chủ rừng 
	0,7
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,7
	3,33
	KS (4)
	

	14.2.8 
	Từ 25 đến dưới 30 ha 
	chủ rừng 
	0,8
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	0,8
	3,33
	KS (4)
	

	15
	Lập sổ mục kê, tổng hợp hồ sơ quản lý rừng, số hóa và lưu hồ sơ (25% số công của mục 14)
	% 
	25% số công của mục 14
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	25% số công của mục 14
	3,33
	KS (4)
	

	16
	Phân tích số liệu, tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả giao rừng, cho thuê rừng  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	16.1 
	Dưới 500 ha 
	Xã 
	10
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	10
	4,32
	KS (7)
	

	16.2 
	Từ 500 ha đến dưới 1.000 ha 
	Xã 
	15
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	15
	4,32
	KS (7)
	

	16.3 
	Từ 1.000 ha đến dưới 3.000 ha 
	Xã 
	20
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	20
	4,32
	KS (7)
	

	16.4 
	Từ 3.000 ha đến dưới 5.000 ha 
	Xã 
	25
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	25
	4,32
	KS (7)
	

	16.5 
	Từ 5.000 ha đến dưới 10.000 ha 
	Xã 
	30
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	30
	4,32
	KS (7)
	

	16.6 
	Từ 10.000 ha đến dưới 30.000 ha 
	Xã 
	35
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	35
	4,32
	KS (7)
	

	16.7 
	Từ 30.000 ha trở lên 
	Xã 
	40
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	40
	4,32
	KS (7)
	

	17
	Hội nghị báo cáo kết quả, hoàn thiện báo cáo. 
	Xã 
	15
	3,99-4,98
	KS(6-9)
	15
	4,32
	KS (7)
	

	18
	In và bàn giao tài liệu 
	Xã 
	8
	3,00-3,99
	KS(3-6)
	8
	3,33
	KS (4)
	



	II. Thuyết minh lựa chọn chi phí P2, P3, P5, P7, P8, P9, P11 
	Việc đề xuất áp dụng các mức chi phí P2, P3, P5, P7, P8, P9, P11 được thực hiện trên cơ sở đặc điểm thực tế của tỉnh Tuyên Quang là tỉnh miền núi, diện tích lâm nghiệp lớn, địa hình chia cắt mạnh, nhiều khu vực rừng xa khu dân cư, giao thông đi lại khó khăn, phạm vi triển khai nhiệm vụ phân tán và yêu cầu phối hợp nhiều cấp, nhiều ngành trong quá trình thực hiện giao rừng, cho thuê rừng.
	Bên cạnh đó, nhiệm vụ giao rừng, cho thuê rừng hiện nay gắn với yêu cầu quản lý hồ sơ địa chính lâm nghiệp, cập nhật cơ sở dữ liệu số, bảo đảm tính thống nhất giữa hồ sơ pháp lý, bản đồ và dữ liệu quản lý rừng; đồng thời phải đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoàn thành giao đất, giao rừng theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ. Do vậy, quá trình tổ chức thực hiện phát sinh yêu cầu cao về kiểm tra, nghiệm thu, quản lý, sử dụng thiết bị kỹ thuật, vật tư, thông tin liên lạc và các điều kiện bảo đảm phục vụ triển khai nhiệm vụ.
	Các mức chi phí được lựa chọn bảo đảm nằm trong khung quy định của Thông tư số 58/2025/TT-BNNMT, đồng thời đã được xem xét theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện, đáp ứng yêu cầu chuyên môn, kỹ thuật nhưng vẫn bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả./.

